
       UBND TỈNH QUẢNG NGÃI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-SKHCN            Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 9 năm 2023 
                                           
 

QUYẾT ĐỊNH    

Về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc,  

thiết bị chuyên dùng của Sở Khoa học và Công nghệ  

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi;  

Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 

tỉnh phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Quảng Ngãi; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên 

dùng có giá dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản của Sở Khoa học và Công nghệ 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp căn cứ tiêu chuẩn, định mức 

máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Điều 1 Quyết định này thực hiện 

việc quản lý, sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng các Phòng, đơn vị 

thuộc Sở và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:      
- Như điều 4; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc NN; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

  GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Thành  
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                                         Phụ lục 

Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng 

của Sở Khoa học và Công nghệ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SKHCN của  

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ngày      /9/2023) 

 

TT Danh mục máy móc, thiết bị Đơn vị 

tính 

Số lượng 

 Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ   

1 Bàn trộn tín hiệu analog Cái 1 

2 Bộ chống hú Digital Cái 1 

3 Mic không dây có cần Bộ 1 

4 Tủ Rack dựng thiết bị âm thanh Cái 1 

5 Tivi 85 inches Cái 1 

6 Tivi 50 inches Cái 2 

7 Giá Treo tivi Cái 3 

8 Bộ gộp, chia tín hiệu HDMI 2.0 Bộ 1 

9 Cabble  HDMI 15 m Sợi 3 

10 Thiết bị Hội Nghị Truyền Hình Bộ 1 

11 Cáp nối dài cho Camera Cái 1 

12 Giá treo trần cho Camera Cái 1 

13 Card capture Bộ 1 

14 
Thiết bị sao lưu dự phòng (NAS và ổ cứng 

lưu trữ) 
Bộ 1 

15 Thiết bị Wifi AP cái 3 

16 Thiết bị cân bằng tải cái 1 

17 Switch POE  cái 1 

18 Liều kế cá nhân điện tử Thiết bị 10 

19 Máy đo bức xạ gamma xách tay Máy 3 

20 
Máy đo liều gamma dải cao, có đầu đo nối 

dài 
Máy 1 

21 Máy đo bức xạ nowtron xách tay Máy 1 

22 Máy nhận diện nguồn phóng xạ và đo liều Máy 1 

23 
Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ 

anpha, beta gama 
Thiết bị 1 

24 Quần áo, ủng, mặt nạ bảo hộ Bộ 10 
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25 Bình chì Chiếc 2 

26 Biển cảnh báo, dây căng, bạt, trụ sắt Bộ 1 

27 Điện thoại di động liên lạc qua vệ tinh Thiết bị 2 

28 Chuẩn đo lường 2 lít Cái 1 

29 Chuẩn đo lường 5 lít Cái 1 

30 Chuẩn đo lường 10 lít Cái 1 

31 Chuẩn đo lường 20 lít Cái 1 

32 Chuẩn đo lường 50 lít Cái 1 

33 Cân bàn điện tử Cái 2 

34 Máy ảnh kỹ thuật số Cái 1 

35 Máy kiểm tra nhanh hàm lượng vàng Máy 1 

36 
Bộ thiết bị kiểm tra hàng đóng gói sẵn 

bằng phương pháp khối lượng và Dung tích 
Bộ 1 

37 
Thiết bị đo nhanh chỉ số Octane và phần 

trăm Ethanol 
Cái 1 
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